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Tiết 5 – Bài 5 – THỰC HÀNH 

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1979, 1999 VÀ NĂM 2019. 

 

 

 

Quan sát hình tháp dân số Việt Nam năm 1979, 1999 và 2019, hãy hoàn 

thành các bài tập sau: 

1. Bài tập 1 

Tháp dân số Năm 1979 Năm 1999 Năm 2019 

Hình 

dạng 

tháp 

tuổi 

Đỉnh    

Thân    

Đáy    

Cơ cấu 

theo 

độ tuổi 

0 – 14     

15 – 59     

Trên 60     

Tỉ lệ phụ thuộc    

Tỉ lệ dân phụ thuộc : Tỉ số giữa người dưới tuổi LĐ (< 15tuổi) cộng với số người 

ngoài tuổi LĐ (>60 tuổi) so với số người trong độ tuổi lao động (từ 15đến 60 tuổi) của 

dân cư 1 vùng, 1 nước.... (TB 100 người LĐ phải nuôi bao nhiêu người phụ thuộc ) 

2. Bài tập 2 Nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta. 

Giải thích nguyên nhân. 

3. Bài tập 3      HS tự học. 

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát 

triển kinh tế - xã hội? Biện pháp để khắc phục những khó khăn này? 

 



BÀI TẬP VỀ NHÀ 

1. Viết một bài tuyên truyền về dân số khoảng 200 từ, nói về tác động của dân 

số tới phát triển kinh tế ở địa phương em. 

2. Nghiên cứu nội dung bài 6- SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 

(Dựa vào kênh chữ và hình SGK để trả lời các câu hỏi trong bài) 

Đọc thuật ngữ “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, “cơ cấu kinh tế”, “công nghiệp 

hóa – hiện đại hóa”, “vùng kinh tế trọng điểm” (Bảng tra cứu thuật ngữ ở cuối SGK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiết 6  – Bài 6 -  SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 

 

A. CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI: 

1. Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta bắt đầu từ năm nào? Nét đặc trưng 

của công cuộc đổi mới nền kinh tế là gì?  

2.  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thể hiện qua các mặt nào?  

Trình bày nội dung chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành 

phần kinh tế. 

 3. Quan sát hình 6.2 sgk trang 21, kể tên các vùng kinh tế, các vùng kinh tế 

trọng điểm của nước ta. Vùng kinh tế nào không giáp biển? 

 

4. Quan sát biểu đồ trên kết hợp với kiến thức bản thân, hãy phân tích xu hướng 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Giải thích nguyên nhân? 

5. Nêu những thành tựu và những khó khăn, thách thức trong công cuộc đổi 

mới nền kinh tế nước ta.  

B. NỘI DUNG GHI VỞ: 

I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới 

Học sinh tự học. 

II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới 

1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc đổi mới. 

- Biểu hiện : Ở 3 mặt 

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành: Giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, 

tăng tỉ trọng khu vực công nhghiệp –xây dựng, khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao 

nhưng xu hướng còn nhiều biến động. 

+ Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, 

các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ; các vùng kinh tế phát triển năng động. 



+ Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực 

nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần. 

2. Những thành tựu và thách thức: 

- Thành tựu: 

+ Kinh tế tăng trưởng nhanh  

+ Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. 

+ Nền kinh tế nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

- Khó khăn, thách thức: 

+ Xóa đói, giảm nghèo. 

+ Sự bất cập trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế  

+ Thiếu việc làm, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường  ... 

+ Biến động của thị trường kinh tế thế giới, các thách thức khi tham gia AFTA, 

WTO... 

C. BÀI TẬP VỀ NHÀ:  

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) của nước ta qua các năm (tr 23) 

                                                                                                                 (Đơn vị: %) 

                   Năm        

Thành phần  

 

1995 

 

2000 

 

2005 

 

2010 

 

2015 

 

2017 

Kinh tế Nhà nước 40,2 38,5 38,4 33,6 31,9 31,8 

Kinh tế 

ngoài 

Nhà 

nước 

KT tập thể 10,1 8,6 6,8 4,6 4,4 4,2 

KT tư nhân 7,4 7,3 8,9 7,9 8,8 9,6 

KT cá thể 36,0 32,3 29,9 36,6 34,8 32,6 

Tổng 53,5 48,2 45,6 49,1 48,0 46,4 

Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài 
6,3 13,3 16,0 17,3 20,1 21,8 

1. Vẽ biểu đồ tròn dựa vào bảng số liệu trên. Nhận xét về cơ cấu thành phần 

kinh tế. 

2. Tìm đọc các thông tin hoặc sưu tầm hiện vật, tư liệu (sách, báo, internet, niên 

giám thống kê,…) để biết và minh chứng thêm những thay đổi về kinh tế của địa 

phương em. 

 

* Nghiên cứu nội dung bài 7- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ                 

PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP  

(Dựa vào kênh chữ và hình SGK để trả lời các câu hỏi trong bài) 


